
Đề 1

Câu 1: Năng lượng của một vật chất được định nghĩa la?

A Động năng của một vật chất khi đứng im.

B Thế năng của một vật chất khi chuyên động.

C Cơ năng của một vật chất khi chuyển động.

D Khả năng để thực hiện một hành động hoặc công việc nói chung.

Câu 2: Phát biểu nào là đúng về định nghĩa năng

A Năng lượng là một đại lượng cố định, không thay đổi của một vật chất

B Năng lượng là một đại lượng không cố định, luôn thay đổi của một vật chất

C Năng lượng là động năng của một vật chất khi

D Thế năng của một vật chất khi chuyển động

Câu 3: Các dạng năng lượng thuộc nhóm thế năng là?

A Cơ năng, năng lượng hạt nhân, hóa năng, năng lượng hấp dẫn.

B Nhiệt năng, hóa năng, năng lượng chuyển

động, năng lượng hấp dẫn, năng lượng điện.

C Nhiệt năng, hóa năng, động, năng lượng bức xạ, năng lượng hấp dẫn.

D Nhiệt năng, năng lượng sóng âm, năng lượng chuyên động, năng lượng bức xạ.

Câu 4: Phát biểu nào là không đúng về mục tiêu phát triển năng lượng của Việt Nam?

A Tồng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2030 đạt mức 105 - 115 ti TOE, năm 2045 đạt 
mức 160 - 190 ti TOE.

B Cường độ năng lượng sơ cấp năm 2030 đạt từ 420 - 460 kgTOE/1.000 USD GDP, năm 2045 từ 
375-410 kgTOE/1.000 USD GDP.

C Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực.

D Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chi số tiếp 
cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN.                                                                              



Câu 5: Phát biểu nào là không đúng về mục tiêu phát triển năng lượng của Việt Nam?

(<$] Các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiều 70% nhu cầu trong nước; bảo đảm mức dự trữ chiến 
lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày.

(<$>) Đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóá lỏng (LNG) khoảng 8 ti m' vào năm 2030 và 
khoảng 15 ti m' vào năm 2045,

(<$] Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khá năng kết nối khu vực.

[<$] Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường 
ở mức 60% vào năm 2030, lên mức 80% vào năm 2045.

Câu 6: Phát biểu nào là không đúng về tầm nhìn phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 
2045?

(<$>] Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc

[<>] Hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với 
thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

|<$>] Ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, không quan tâm đến 
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

[<$>] Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học- công nghệ và năng lực quản trị ngành năng 
lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát

Câu 7: Phát biểu nào là không đúng về chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam?

[<$>] Về than: Xây dựng mới chiến lược phát triển ngành than gắn với nhiệm vụ đầu tư hiệu quả 
ra nước ngoài và xuất khẩu than dài hạn.

[<$>] Thực hiện dự trữ than phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động sản xuất, đặc biệt là 
sản xuất

[<$>] Đẩy mạnh khai thác than trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm tài 
nguyên.

(<$>] Rà soát, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tối ưu hóa các giải pháp cung cấp than ổn 
định cho sản xuất điện phù hợp với cơ chế thị trường.



Câu 8: Phát biểu nào là không đúng về chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam?

[<$>] Về năng lượng tái tạo: Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm 
thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoa thạch.

[<$>] Ưu tiên sử dụng năng lượng gió, mặt trời và than đá cho phát điện.

|<$>] Khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất 
thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

[<$>] Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa 
phương có lợi

Câu 9: Phát biểu nào là không đúng về chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam?

[<$>] Nghiên cứu, đánh giá tổng thế về tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển năng lượng 
địa nhiệt, sóng biến, thuỷ triều, hải lưu.

(<$>] Ưu tiên sử dụng năng lượng gió, mặt trời cho phát điện 

(<) Khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng than đá, sinh khối và chất thải rắn 
đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế

|<>] Nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thừ nghiệm sản xuất và khuyến khích sử 
dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Câu 10 [<KH>]: Tính lượng khí CO2 giải phóng ra môi trường sau khi đốt cháy 1 tấn than, cho 
biết năng suất tỏa nhiệt của than là 28.10€ J/kg; hệ số phát thải khí CO2 của than là 27,8 kg/GJ.

[<>] 796.2 kg

[<>] 237,6 kg

[<$] 778,4 kg

[<] 967,2 kg

Câu 11 [<KH>]: Chọn đáp án đúng. 1 Toe = a*Boe

<] a = 8,7

[<$]a = 6,8

[<$] a = 7,8

<$] a = 8,6



Câu 12 [<TB>]:

Chi số để đánh giá hiệu quả sử

dụng điện đôi với mỗi quôc gia là:

<] Sô điện tiêu thụ trên đâu người.

<> j Số điện tiêu thụ trên tổng thu nhập quốc dân.

|<>] Lượng điện tiêu thụ của mỗi quốc gia

|<>] Số điện tiêu thụ tạo ra 1000$ đóng góp tổng thu nhập quốc dân. 

Câu 13: Một nhà máy nhiệt điện chạy than mỗi năm tiêu thụ 14000 tấn than, hiệu suất của nhà 
máy là 65%. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 27,5.10€

J/kg. Công suất của nhà máy nhận giá trị nào sau đây:

[<$] 7,94 MW

[<$]6,16 kW

(<>]8,18 MW

(<$] 8,18 kW

Câu 14: Cho công suất điện của một tổ máy phát điện một pha là 200 kW, hiệu điện thế một pha 
là 220 V, cường độ dòng điện pha là:

(<>J0,909 A

(<$]833 A

[<$] 90,9 A

(<$] 909.09 A



Câu 15: Xết một máy phát điện xoay chiều một pha. Biết hiệu điện thế một pha là 220 V, cường 
độ đòng ra là 60 A. Tính công suất điện của máy phát.

(<$]40 kW

(<$]11 MW

(<$] 13,2 kW



[<$] 110 kW

Câu 16: Mục tiêu cắt giảm lớn lượng khí thải CO2 một cách nhanh chóng và bên vững, bao gồm 
giảm 45% lượng phát thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 2010 và về 0 vào giữa thế ký này, 
cũng như giảm sâu phát thải các khí nhà kính khác được nêu trong hội nghị nào:

[<$>] COP 3 năm 1997 tại Nhật Bản

[<$>] COP 21 năm 2015 tại Pháp

[<$>] COP 26 năm 2021 tại Anh

[<$>] COP 27 năm 2022 tại Ai Cập.

Câu 17: Yếu tố trọng tâm để quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra thành công là:

[<$>] Chính sách hỗ trợ

[<$>] Mở cửa thị trường

[<$>] Kinh tế cạnh tranh

[<$>] Công nghệ

..



Câu 18: Đâu là xu hướng trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

[<$>] Chuyên dịch các phương tiện sử dụng điện thay thê hoàn toàn phương tiện sử dụng xăng 
dâu.

[<$>] Chuyển dịch cơ cấu nguồn điện từ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thay thế hoàn toàn 
năng lượng hóa thạch.

[<$>] Nghiên cứu đẩy mạnh phát triển thủy điện.

[<$>] Chuyển dịch cơ cấu nguồn điện từ sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng 
lượng tái tạo.

Câu 19: Trong quy hoạch điện VIII của thủ tướng chính phủ. Mục tiền đến năm 2045, công suất 
điện từ các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo ngoài thủy điện chiêm bao nhiêu % 
tông công suất phát điện:

[<$>] Khoảng 20%

[<$>] Khoảng 30%

[<$>] Khoảng 40%

[<$>] Chưa xác định

Câu 20: Cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 diễn ra tại hội nghị nào.

[<$>] COP 3 năm 1997 tại Nhật Bản

(<$>] COP 21 năm 2015 tại Pháp

[<$>] COP 26 năm 2021 tại Anh

[<$>] COP 27 năm 2022 tại Ai Cập.

ĐỀ 2



Câu 1: Phát biểu nào không đúng về hệ thống lưới điện thông minh?

A. Hệ thồng lưới điện có khả năng giám sát và phản hồi với những thay đổi của mọi phần tử 
trong hệ thông từ nhà máy điện đến khách hàng sử dụng điện.

B. Hệ thống lưới điện được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, giúp quản lý các quá trình sản 
xuất, truyền tái, phân phôi và tiêu thụ điện được quản lý một các hợp lý dựa trên công nghệ trí 
tuệ nhân tạo.

C. Hệ thống lưới điện được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, giúp quản lý các quá trình sản 
xuất, truyên tải, phân phối và tiêu thụ điện được quản lý một các hợp lý và thông minh hơn.

: D. Vận hành lưới điện thông minh sẽ an toàn và tin cậy hơợn, khả năng tiêt kiệm điện từ phía 
người dùng cuối được tăng cường và các nguồn năng lượng trong hệ thống được phân bô hợp lý 
hơn

Câu 2: Các nhà máy điện mặt trời chủ yếu phát sinh chất thải nào?

A. Không phát sinh chât thải

B. Chất thải rắn

C. Khí thải

D. Nước thải

Câu 3: Công suất phù hợp cho lò nướng có dung tích dưới 25 lít là bao nhiêu?

A. 2000 (W)

B. 1500-1800 (W)

C. Trên 2000 (W)

D. 1300-1400 (W)



Câu 4: Chọn trình tự đúng quy trình công nghệ nhà máy nhiệt điện than ngưng hơi:

A. Than được vận chuyển về cảng/ga = Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => 
Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện = Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ 
và bơm trở lại lò hơi →> Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi.

B. Than được vận chuyển về cảng/ga => Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => 
Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện → Than được nghiền thành bột và phun 
vào lò hơi →> Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi.

C. Than được vận chuyển về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi -> Hơi 
nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện = Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và 
bơm trở lại lò hơi =>

Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt.

D. Than được vận chuyển về cảng/ga → Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => 
Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt → Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ 
phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi.

Câu 5: Phát biểu nào không đúng về công nghệ dự báo?

A. Các mô hình dự báo phục vụ cho công tác lên kề hoạch điều độ, hạn chế tồi đa việc cắt giảm 
công suất và góp phần xác định các điểm tăc nghẽn cục bộ trên lươi

B. Các mô hình dự báo có thể phân chia thành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và vĩnh viễn.

C. Mô hình dự báo và dữ liệu đầu vào là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến tính chính 
xác của kết quả dự báo, ngoài ra có thể sử dụng thêm dữ liệu thời tiết với các trọng số ảnh hưởng 
phù hợp.

D. Công nghệ dự báo được dùng đề dự báo trước các nguy cơ về bão (đối với điện gió) hay mây 
che, mưa dài ngày (đổi với điện mặt trời) và các nguy cơ về tắc nghẽn hệ thống đề có thê đưa ra 
kịp thời các biện pháp



Câu 6: Trong các yêu cầu về lưu trữ điện năng, đáp án nào không đúng?

A. Có tính kinh tê

B. Có khả năng điều khiển những thay đổi nhỏ về tải

C. Nâng cao chất lượng điện năng

D. Phải thay thế được hoàn toàn điện lưới trong khoảng thời gian dài

Câu 7: Theo Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 về Đề án Thiết kế mô hình 
thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam, có bao nhiêu phân khúc cho mô hình bán lẻ điện?

A.4         

B.3

C.2 

D.1

Cầu 8: Phát biểu nào đúng nhất về nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện than?

A. Than được đốt trong lò đốt, năng lượng hóa học trong than được chuyển thành năng lượng 
nhiệt. Năng lượng nhiệt này truyền cho nước trong hệ thống ống dẫn, nước sẽ nóng lên và làm 
quay tuabin, quay máy phát điện và tạo ra năng lượng điện.

B. Than được đốt trong lò đốt, năng lượng hóa học trong than được chuyển thành năng lượng 
nhiệt. Năng lượng nhiệt này truyền cho nước trong hệ thống ống dẫn, nước sẽ chuyển thành hơi 
nước. Hơi nước được dẫn đến quay máy phát điện và tạo ra năng lượng điện

C. Than được đốt trong lò đốt, năng lượng hóa học trong than được chuyển thành cơ năng. Cơ 
năng này truyên cho nước trong hệ thống ống dẫn, nước sẽ chuyển thành hơi nước. Hơi nước 
được dẫn đền tuabin, làm quay tuabin, quay máy phát điện và tạo ra năng lượng điện.

D. Than được đốt trong lò đốt, năng lượng hóa học trong than được chuyển thành năng lượng 
nhiệt. Năng lượng nhiệt này truyền cho nước trong hệ thống ống dẫn, nước sẽ chuyển thành hơi 
nước. Hơi nước được dẫn đến tuabin, làm quay tuabin, quay máy phát điện và tạo ra năng lượng 
điện.



Câu 9: Phát biểu nào là không đúng về phân biệt các loại năng lượng?

A. Nguồn năng lượng tái tạo là các nguồn có thể được bổ sung lại một cách dễ dàng sau khi sử 
dụng.

B. Các nguồn năng lượng không tái tạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như: xăng dầu, khí tự nhiên, than đá và hạt nhân.

C. Có 5 loại nguồn năng lượng tái tạo chính là: thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối và than đá.

D. Nguồn năng lượng hay còn gọi là nguồn nhiên liệu có thể được chia làm hai nhóm là nhóm 
nguồn năng lượng tái tạo và nhóm nguồn năng lượng không thê tái tạo.

Câu 10: Các công nghệ hỗ trợ được sử dụng trong hệ thống lưới điện thông minh bao gôm!

A. Công nghệ dự báo, hệ thông đo lường và quản lý nhu câu, đáp ứng phụ tải, nguôn phân tán và 
hệ thông tích trữ, quản trị dữ liệu.

..

B. Hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt, nhà máy điện ảo, biến tần thông minh, lưới điện siêu 
nhỏ.

C. Công nghệ điện mặt trời và điện gió.

D. Công nghệ điện gió và điện hạt nhân.

Câu 11: Nêu 5 nhóm lĩnh vực phát thải khí nhà kính lớn nhất tại Việt Nam những năm gần đây?

A. Điện, sử dụng đất, công nghiệp, các lĩnh vực năng lượng khác, giao thông vận tải.

B. Điện, sử dụng đất, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

C. Điện, xây dựng và nhà ở, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

D. Điện, sử dụng đất, rác thải, nông nghiệp, giao thông vận tải.

Câu 12: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả áp dụng cho những đối tượng nào?

A. Tổ chức sử dụng năng lượng tại Việt Nam

B. Cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam

C. Cả 3 đối tượng trên

D. Hộ gia đình sử dụng năng lượng tại Việt Nam



Câu 13: Phát biểu nào không đúng về hệ thống lưu trữ điện năng?

A. Tùy vào nhu cầu lưu trữ ngắn hạn hay dài hạn mà đã có những công nghệ lưu trữ phù hợp. 
Chẳng hạn, pin lithi-ion và axit chì sử dụng cho mục tiêu ngắn hạn, pin sạc dòng áp dụng cho các 
ứng dụng lưu trữ trung hạn và pin trữ nhiệt áp dụng cho các ứng dụng dài hạn.

B. Một hệ thống điện thông minh được trang bị các hệ thống lưu trữ sẽ mang lại nhiều lợi ích 
không chỉ cho phía người sử dụng trực tiếp mà còn hô trợ công tác điêu tiết, vận hành

C. Đôi với người vận hành, các hệ thống lưu trữ góp phần điều tiết tần số và điện áp lưới, cải 
thiện việc sử dụng hệ thống điện hiện hữu cũng như tăng tuổi thọ cho các bộ biến đổi.

D. Việc áp dụng các hệ thống lưu trữ trên quy mô lớn trong thời điểm hiện tại là rất khả thi do 
chi phí sản xuất, vận hành đang ở mức có thể chấp nhận.

Câu 14: Các nhà máy thủy điện gây tác động tiêu cực nào tới môi trường?

A. Giảm diện tích rừng tự nhiên

C. Giảm đa dạng sinh học

B. Nguy cơ hạn hán hoặc lũ lụt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Tính lượng khí CO2 giải phóng ra môi trường sau khi đốt cháy 1 tấn than, cho biết năng 
suất tòa nhiệt của than là 27.106 J/kg; hệ sổ phát thải khí CO, của than là 26,8 kg/GJ.

A. 967,2 kg

B. 723,6 kg

C. 237,6 kg

D. 796.2 kg

Câu 16: Cơ cấu phụ tải điện của Việt Nam đang được chia thành nhiều thành phần, một trong hai 
thành phần lớn nhất là?

A. Công nghiệp sản xuất xi măng

B. Công nghiệp sản xuất thép

C. Công nghiệp xanh

D. Quản lý và tiêu dùng dân cư



Câu 17: Phát biểu nào là đúng về định nghĩa năng lượng?

A. Năng lượng là động năng của một vật chất khi đứng im

B. Năng lượng là một đại lượng không cố định, luôn thay đổi của một vật chất

C. Thể năng của một vật chất khi chuyển động

D. Năng lượng là một đại lượng cố định, không thay đổi của một vật chất

Câu 18: Công nghệ chuyển đổi năng lượng trong hệ thống năng lượng gồm những gì?

A. Lọc dầu, sản xuất hydro, sản xuất ethanol, điện nhiên liệu hóa thạch, điện mặt trời, điện gió, 
tên lửa...

B. Lọc dầu, sản xuất hydro, sản xuất ethanol, điện nhiên liệu hóa thạch, điện mặt trời, điện gió, 
điện hạt

C. Lọc dầu, sản xuất hydro, sản xuất ethanol, điện nhiên liệu hóa thạch, điện mặt trời, điện gió, 
phương

D. Lọc dầu, sản xuất hydro, sản xuất ethanol, điện nhiên liệu hóa thạch, điện mặt trời, điện gió, 
bơm...

Câu 19: Phát biểu nào là không đúng về mục tiêu phát triển năng lượng của Việt Nam?

A. Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực.

B. Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở 
mức 60% vào năm 2030, lên mức 80% vào năm 2045.

C. Đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóá lỏng (LNG) khoảng 8 tỉ m vào năm 2030 và khoảng 
15 tỉ m? vào năm 2045.

D. Các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước; bảo đảm mức dự trữ chiến lược 
xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày.



Câu 20: Phát biểu nào là không đúng về tiêu chí xây dựng chương trình phát triển nguồn điện?

A. Nguồn điện từ năng lượng tái tạo như điện gió, thủy điện lớn, điện mặt trời, điện sinh khối 
được khuyến khích phát triển tại các vùng có tiềm năng, thuận tiện nối lưới.

B. Đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Khai thác hợp lí 
thận trọng

C. Xem xét kỹ khả năng phát triển các nguồn điện linh hoạt để tích hợp các nguồn năng lượng tái 
tạo như gió, mặt trời vào hệ thông.

D. Đánh giá kỹ về tiềm năng phát triển các loại hình nguồn điện năng lượng tái tạo và năng 
lượng mới:

mặt trời áp mái, mặt trời quy mô lớn, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, các nguồn điện sinh 
khối, rác

Câu 21: Đặc điểm khác nhau giữa Tụ điện và Siêu tụ điện?

A. Cả 3 đáp án trên đều sai

B. Siêu tụ điện lưu trữ được nhiều năng lượng hơn tụ điện

C. Siêu tụ điện lưu trữ được ít năng lượng hơn tụ điện

D. Siêu tụ điện lưu trữ được nhiều năng lượng ngang bằng tụ điện

Câu 22: Muốn cho pin Mặt trời phát điện phải có điều kiện gì?

A. Phải có ánh sáng chiếu vào nó

B. Phải có một nam châm điện

C. Phải có một nguồn điện

D. Phải nung nóng nó lên



Câu 23: Đặc điểm của nhà máy nhiệt điện tuabin khí:

A.Thời gian xây dựng nhanh hơn NĐ than/thủy điện; khởi động nhanh, làm việc chi với phần 
phụ tải đỉnh của đồ thị phụ tải điện; chi phí nhiên liệu đắt, cũng có vấn đề với khí thải.

B. Thời gian xây dựng chậm hơn NĐ than/thùy điện; khởi động nhanh, làm việc với mọi loại đồ 
thị phụ tải điện khác nhau; chi phí nhiên liệu đắt, cũng có vấn đề với khí thải.

C. Thời gian xây dựng nhanh hơn NĐ than/thủy điện; khởi động nhanh, làm việc với mọi loại đồ 
thị phụ tải điện khác nhau; chi phí nhiên liệu đắt, không có vấn đề với khí thải.

D. Thời gian xây dựng nhanh hơn NĐ than/thủy điện; khởi động nhanh, làm việc với mọi loại đô 
thị phụ tải điện khác nhau; chi phí nhiên liệu đắt, cũng có vần đề với khí thải.

Câu 24: Thề năng của một vật chất được định nghĩa là?

A. Năng lượng trong trạng thái đứng im hoặc chuyển động của các vật thể, phân tử, nguyên tử, 
điện tử hoặc của các sóng.

B. Năng lượng trong trạng thái chuyển động của các vật thể, phân tử, nguyên tử, điện tử hoặc của 
các sóng.

C. Năng lượng của một vật chất khi đứng im hoặc khi chuyển động.

D. Thể năng là dạng năng lượng trong trạng thái được lưu trữ hoặc năng lượng có thể được sinh 
ra do sự chênh lệch vê vị trí.

Câu 25: Đơn vị nào không phải đơn vị đo năng lượng.

A. Btu

B. GW

C. Cal

D. Toe



Câu 26: Hệ thống năng lượng bao gồm những gì?

A. các trang thiêt bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên Bộ hòa lưới điện 
(thiết bị biến tần inverter)

B. Tủ phân phối và bảo vệ DC/AC (tủ điện), hệ thống đo đếm điện năng và giám sát từ xakết với 
nhau và được chỉ huy thông nhât trong phạm vi cả nước.

C. nguồn cung năng lượng sơ cấp, công nghệ chuyển đổi năng lượng, công nghệ sử dụng năng 
lượng.

D. tập hợp các công cụ băng máy tính được sử dụng bởi các nhà khai thác cơ sở vật chất điện.

Câu 27: Cam kết của Việt Nam về phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 diễn ra tại hội nghị nào.

A. COP 3 năm 1997 tại Nhật Bản

B. COP 26 năm 2021 tại Anh

C. COP 21 năm 2015 tại Pháp

D. COP 27 năm 2022 tại Ai Cập.

Câu 28: Theo Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 về Đề án Thiết kế mô 
hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam, có những mô hình bán lẻ điện nào?

A.Khách hàng sử dụng điện mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Khách hàng sử dụng 
điện lựa chọn mua điện từ đơn vị bán lẻ điện.

B. Khách hàng sử dụng điện mua điện từ nhà máy điện và Khách hàng sử dụng điện lựa chọn 
mua điện từ đơn vị bán lẻ điện.

C. Khách hàng sử dụng điện mua điện từ thị trường điện giao ngay và Khách hàng sử dụng điện 
lựa chọn mua điện từ nhà máy điện.

D. Khách hàng sử dụng điện mua điện từ thị trường điện giao ngay và Khách hàng sử dụng điện 
lựa chọn mua điện từ đơn vị bán lẻ điện.

Câu 29: Hệ thống sản xuất năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường không khí lớn nhất?

A. Nhiệt điện

B. Điện mặt trời

C. Thủy điện

D. Điện gió

ĐỀ 3



Câu 1: Các công nghệ hỗ trợ được sử dụng trong hệ thống lưới điện thông minh bao gồm?

A.Công nghệ điện gió và điện hạt nhân.

B.Công nghệ điện mặt trời và điện gió.

C. Công nghệ dự báo, hệ thống đo lường và quản lý nhu cầu, đáp ứng phụ tải, nguồn phân tán và 
hệ thống tích trữ, quản trị dữ liệu.

D. Hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt, nhà máy điện ảo, biến tần thông minh, lưới điện siêu 
nhỏ.

Câu 2: Khi chọn mua máy phát điện, nên chọn máy phát có công suất lớn hơn bao nhiêu % so 
với công suất tiêu thụ thực tế của các thiết bị điện

A.10-25% 

B.20-25%

C.Từ 5 - 10%

D. 30-45%

Câu 3: Phát biểu nào không đúng về công nghệ dự báo?

A.Công nghệ dự báo được dùng để dự báo trước các nguy cơ về bão (đối với điện gió) hay mây 
che, mưa dài ngày (đội với điện mặt trời) và các nguy cơ về tắc nghẽn hệ thống để có thể đưa ra 
kịp thời các biện pháp

B.Các mô hình dự báo phục vụ cho công tác lên kế hoạch điều độ, hạn chế tối đa việc cắt giảm 
công suất và góp phần xác định các điểm tắc nghẽn cục bộ trên lưới.

C.Các mô hình dự báo có thể phân chia thành ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và vĩnh viễn.

D.Mô hình dự báo và dữ liệu đầu vào là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến tính chính 
xác của kêt quả dự báo, ngoài ra có thể sử dụng thêm dữ liệu thời tiết với các trọng số ảnh hưởng 
phù hợp.

Câu 4: Hệ thống năng lượng điện của khu vực Tây Nguyên được cung cấp nguồn điện chủ yếu từ 
loại hình nhà máy điện nào?

A. Thủy điện và nhiệt điện than.

B. Điện mặt trời và điện gió.



C. Thủy điện và điện gió.

D. Điện gió và nhiệt điện than.

Câu 5: Nhà máy nhiệt điện tua bin khí là gì?

A.Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đốt than sẽ sinh công trực 
tiếp để quay máy phát điện (chu trình đơn và hôn hợp).

B.Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đốt khí thiên nhiên sẽ sinh 
công trực tiếp để máy phát điện điều khiển tuabin (chu trình đơn và hỗn hợp).

C.Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đốt khí thiên nhiên sẽ sinh 
công trực tiếp để quay máy phát điện (chu trình đơn và hỗn hợp).

D.Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đốt dầu thô sẽ sinh công 
trực tiếp đề quay máy phát điện (chu trình đơn và hôn hợp).

Câu 6: Quá trình cháy của nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện than nào sau đây là đúng:

A. sấy nóng => bộc hơi => sinh chất bốc => bắt lửa => cháy chất bốc và cốc => tạo xỉ.

B.sấy nóng => bốc hơi => sinh chất bốc = bắt lửa => tạo xỉ =cháy chất bốc và cốc.

C.sấy nóng => sinh chất bốc => bốc hơi = bắt lửa => cháy chất bốc và cốc => tạo xỉ.

D.sấy nóng => bốc hơi => sinh chất bốc => cháy chất bốc và cốc bắt lửa → →> tạo xỉ.

Câu 7: Đặc điểm khác nhau giữa Tụ điện và Siêu tụ điện?

A.Cả 3 đáp án trên đêu sai

B.Siêu tụ điện lưu trữ được nhiều năng lượng ngang bằng tụ điện

C.Siêu tụ điện lưu trữ được nhiều năng lượng hơn tụ điện

D.Siêu tụ điện lưu trữ được ít năng lượng hơn tụ điện



Câu 8: Nhà máy điện hạt nhân là gì?

A.là một hệ thống phát điện sử dụng năng lượng phản ứng phân rã hạt nhân Uranium 235 
(U,2235) để sinh ra nhiệt, từ đó sinh hơi tác động tới máy phát, và làm quay tuabin để phát ra 
điện năng.

B.là một hệ thồng phát điện sử dụng năng lượng phần ứng phân rã hạt nhân Uranium 238 
(U,238) để sinh ra nhiệt, từ đó sinh hơi tác động tới tuabin, và làm quay roto máy phát điện để 
phát ra điện năng.

C.là một hệ thống phát điện sử dụng năng lượng phần ứng phần rã hạt nhân Uranium 235 
(U,,235) để sinh ra quang năng, từ đó làm quay roto máy phát điện đề phát ra điện nàng.

D.là một hệ thống phát điện sử dụng năng lượng phân ứng phân rã hạt nhân Uranium 235 
(U,235) để sinh ra nhiệt, từ đó sinh hơi tác động tới tuabin, và làm quay roto máy phát điện để 
phát ra điện năng.

Câu 9: Miền Trung nối với miền Nam qua các mạch 500 kV, một trong số đó là?

A. Hà Tĩnh-Sóc Trăng

B. Đaknong-Cần Thơ

C. Đacknong-Thành phố Hồ Chí Minh

D. ĐakNong-Cầu Bông

Câu 10: Phát biểu nào không đúng về hệ thống đo lường?

A.Công nghệ đo đếm thông minh là một công nghệ nằm ở phạm vi trung áp và là nền tảng trong 
thiết kế hệ thống lưới điện thông minh.

B.Công nghệ đo đếm thông minh là một công nghệ nằm ở phạm vi hạ áp và là nền tảng trong 
thiết kế hệ thống lưới điện thông minh.

C.Hệ thống đo lường gồm hệ thống đo đếm thông minh và hệ thống giám sát/đo lường diện 
rộng.

D.Các thiết bị đo đêm thông minh cho phép khách hàng quan sát trực quan được lượng điện tiêu 
thụ, từ đó có những quyết định sử dụng phù hợp như thay đổi khung giờ sử dụng điện từ giờ cao 
điểm xuống giờ thấp điểm, hoặc thiết lập thói quen tiết kiệm điện để giảm thiểu hóa đơn tiền 
điện mỗi tháng.



Câu 11: Mục tiêu của quá trình chuyển dịch năng lượng:

A.Giảm phát thải và ô nhiêm không khí.

B.Đạt mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế-xã hội-môi trường.

C.Cả 3 đáp án trên

D.Tăng khả năng tiêp cận năng lượng

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng về nhà máy thủy điện?

A.Nếu lượng nước, chảy xuống trong một đơn vị thời gian càng nhiều thì công suất nhà máy 
điện càng

B.Nếu mức nước trong hồ càng cao thì công suất nhà máy điện càng lớn.

C.Có thể tăng công suất nhà máy điện bằng cách tăng diện tích hồ nước mà không cần tăng số 
máy phát điện

D.Nếu hồ nước ở độ cao càng lớn thì công suất nhà máy điện càng lớn

 

Câu 13: Phát biểu nào là không đúng về năng lượng?

A. Năng lượng hạt nhân là dạng năng lượng được lưu trữ trong các hạt nhân của nguyên tử, đây 
chính là năng lượng để giữ các hạt nhân liên kết với nhau trong nguyên tử.

B. Năng lượng mặt trời là năng lượng của các bức xạ được sinh ra từ mặt trời, chẳng hạn như 
bức xạ cực tím, bức xạ nhìn thây và bức xạ hông ngoại.

C. Năng lượng hấp dẫn là dạng năng lượng được lưu trữ theo độ cao của vật thể, các đối tượng 
được đặt ở vị trí cao hơn thì sẽ càng có nhiều năng lượng hấp dẫn hơn.

D. Năng lượng hóa học là dạng năng lượng được lưu trữ trong các mạng liên kết của các hạt 
nhân và nguyên tử

Câu 14: Phát biểu nào không đúng về hệ thống quản trị dữ liệu?

A.Dữ liệu hệ thống điện là yếu tố đầu vào tiên quyết đề quyết định việc thực thi chính xác các 
chức năng của hệ thống điện thông minh.

B.Việc thu thập thông tin thời gian thực cho phép hỗ trợ điều chỉnh tiêu thụ điện trong khung giờ 
cao điểm, xác định sự cố và khôi phục hệ thống về chế độ vận hành bình thường sau sự cố.



C.Hệ thống điện thông minh sử dụng hệ thống dữ liệu thời gian thực với khối lượng dữ liệu đầy 
đủ hơn, bạo gồm dữ liệu từ các thiết bị đo lường thông minh, cảm biến, dự báo thời tiết, biểu đồ 
phụ tải, và có khả năng vận hành một hệ thống điện diện rộng.

D. Thời gian truy xuất dữ liệu của hệ thống điện thông minh tại từng thời điểm từ một khối 
lượng dữ liệu lớn rất nhanh chóng, không ảnh hưởng đến việc áp dụng vào vận hành trực tuyển.

Câu 15: Chất thải nào của các nhà máy điện mặt trời có thể tái chế được?

A. Thủy tinh

B. Cả 3 đáp án trên

C. Khung nhôm

D. Kim loại nặng

Câu 16: Hãy chỉ ra cách lựa chọn máy sưởi giúp tiết kiệm năng lượng?

A.Chọn thiết bị có chức năng điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt gió riêng biệt

B.Chọn thiết bị có thiết kế lớn hơn diện tích phòng để tăng khả năng làm âm

C.Cả 3 đáp án trên đều đúng

D.Chọn sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện năng như chế độ ECO tiết kiệm điện, chế độ tự 
ngắt, chế độ hẹn giờ

Câu 17: Các nhà máy nhiệt điện phát sinh các loại khí thải nào?

A. NOx

B. COx

C. SOX

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18: Ưu điểm của cân bằng năng lượng bằng biểu đồ Sankey?

A.Giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được dòng chảy từ các nguồn, điểm đến và các bước trung 
gian trong quá trình di chuyển.



B.Không cần sử dụng phần mềm thiết lập, hình thức đẹp, thông tin chi tiết hơn so với bảng cân 
bằng năng lượng.

C.Có hình thức đẹp và thông tin đầy đủ, chi tiết hơn so với bảng cân bằng năng lượng.

D.Thiêt lập biểu đồ dễ, không cần sử dụng phần mềm.

Câu 19: Một ấm đun nước bằng điện có dung tích 3,6 lít thường tiêu tốn bao nhiêu kWh điện mỗi 
tháng để đun sôi nước nước với tần suất 1 lần/ 1 ngày?

A. Khoảng 6,72 kWh điện

B. Khoảng 12 kWh điện

C. Khoảng 9,78 kWh điện

D. Điện năng tiêu thụ không đáng kể

Câu 20: Chọn trình tự đúng quy trình công nghệ nhà máy nhiệt điện than ngưng hơi:

A.Than được vận chuyền về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => 
Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt = Hơi nước làm quay tua bin, găn với MPĐ 
phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi.

B.Than được vận chuyển về cảng/ga => Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => 
Hơi nước làm quay tua bin, găn với MPĐ phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng 
tụ và bơm trở lại lò hơi => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi.

C.Than được vận chuyển về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => Hơi 
nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và 
bơm trở lại lò hơi =>Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt.

D. Than được vận chuyền về cảng/ga => Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => 
Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện = Than được nghiền thành bột và phun 
vào lò hơi => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi.

Câu 21: Tính lượng khí CO2 giải phóng ra môi trường sau khi đốt cháy 1 tấn than, cho biết năng 
suất tỏa nhiệt của than là 27.106 J/kg; hệ sô phát thải khí CO2 của than là 26,8 kg/GJ.

A. 237,6 kg

B. 796.2 kg

C. 723,6 kg

D. 967,2 kg

Câu 22: Phát biểu nào là không đúng về phân biệt các loại năng lượng?



A.Có 5 loại nguồn năng lượng tái tạo chính là: thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối và than đá.

B.Nguồn năng lượng hay còn gọi là nguồn nhiên liệu có thể được chia làm hai nhóm là nhóm 
nguồn năng lượng tái tạo và nhóm nguôn năng lượng không thê tái tạo.

C.Nguồn năng lượng tái tạo là các nguồn có thể được bổ sung lại một cách dễ dàng sau khi sử 
dụng. 

D. Các nguồn năng lượng không tái tạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như xăng dầu, than đá, tự nhiên.

Câu 23: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 
2030 được Chính phủ phê duyệt vào năm nào?

A.2017

B. 2018

C. 2019

D. 2020

các cấp. Sửở biến động của các biến kịch bản ở cấp sau tác động như thể nào với sư biến thiên 
của các biến ở

các câp trước đó?

A. Tiêu cực.

B. Không phụ thuộc. 

C. Hỗ trợ.

D. Phụ thuộc.

Câu 25: Các dạng năng lượng thuộc nhóm động năng là?

A.Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, năng lượng chuyến động, năng lượng hấp dẫn, năng lượng 
điện.

B.Nhiệt năng, hóa năng, năng lượng chuyển động, thế năng, năng lượng hấp dẫn, năng lượng 
điện.

C.Nhiệt năng, năng lượng sóng âm, năng lượng chuyển động, năng lượng bức xạ, năng lượng 
điện.



D.Nhiệt năng, hóa năng, năng lượng chuyển động, năng lượng bức xạ, năng lượng hấp dẫn, năng 
lượng điện.

Câu 26: Nhiệm vụ của bảng cân bằng năng lượng?

A.đánh giá sự biển động của tiến triển tương lai của một hệ thống năng lượng trong mối quan hệ 
với sự phát triển kinh tế - xã hội tổng thể và các lĩnh vực kinh tế riêng lẻ.

B.dữ liệu của bảng cân bằng năng lượng chỉ để tham khảo đối với công tác dự báo nhu cầu năng 
lượng quốc gia và quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng:

C.là công cụ cho phép ta mô tả và phân tích lượng hóa hệ thống điện từ sản xuất sơ cấp đến các 
quá trình biến đổi trung gian và tiêu thụ cuối cùng trong các ngành kinh tế.

D.là công cụ cho phép ta mô tả và phân tích lượng hóa hệ thống năng lượng từ sản xuất sơ cấp 
đến các quá trình biến đổi trung gian và tiêu thụ cuối cùng trong các ngành kinh tế.

Câu 27: Phát biểu nào là không đúng?

A.Nguồn năng lượng cuối cùng là dạng nguồn năng lượng mà người tiêu dùng nhận được hoặc 
mua được trước khi chúng bị khai thác cạn kiệt.

B.Nguồn năng lượng thứ cấp là các nguồn năng lượng thu được sau quá trình sản xuất, chế biến, 
biến đổi từ nguôn năng lượng sơ câp.

C.Nguồn năng lượng cuối cùng là dạng nguồn năng lượng mà người tiêu dùng nhận được hoặc 
mua được để sử dụng. Năng lượng cuối cùng phổ biến hiện nay là than đá, xăng, dầu, điện.

D.Nguồn năng lượng sơ cấp là các nguồn nhiên liệu, năng lượng thu được trực tiếp từ tự nhiên 
để sử dụng ngay hoặc biến đổi thành các dạng năng lượng khác.

Câu 28: Cơ cấu phụ tải điện của Việt Nam đang được chia thành nhiều thành phần, trong đó có?

A. Công nghiệp và xây dựng

B. Công nghiệp xanh

C. Công nghiệp sản xuất thép



D. Công nghiệp sản xuất xi măng

Câu 29: Thế năng của một vật chất được định nghĩa là?

A.Thế năng là dạng năng lượng trong trạng thái được lưu trữ hoặc năng lượng có thể được sinh 
ra do sự chênh lệch về vị trí.

B.Năng lượng trong trạng thái đứng im hoặc chuyển động của các vật thể, phân tử, nguyên tử, 
điện tử hoặc của các sóng.

C.Năng lượng trong trạng thái chuyển động của các vật thể, phân tử, nguyên tử, điện tử hoặc của 
các sóng.

D.Năng lượng của một vật chất khi đứng im hoặc khi chuyển động.

ĐỀ 4

Câu 1: Tính lượng khi CO, giải phóng ra môi trưởng sau khi đốt cháy 1 tần than, cho biết năng 
suất tóa nhiệt của thân là 27.106 J/kg; hệ số phát thái khí CO, của than là 26,8 kg/GJ.

A.237,5 kg 

B. 796.2 kg

C.967,2 kg

D. 723,6 kg

Câu 2: Các nhà máy điện mặt trời không phát sinh chất thái nào?

A.Axit

B. Kim loại nặng (Chi, Cadmium,...)



C. Thủy tinh

D. Khung nhôm

Câu 3: Nhà máy nhiệt điện tua bin khi là gi?

A. Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đốt than sẽ sinh công trực 
tiếp để quay máy phát diện (chu trình đơn và bỗn hợp).

B. Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ru trong quá trình đất khi thiên nhiên sẽ sinh 
công trực tiếp để máy phát điện điều khiển tuubin (chu trình đơn và hỗn hợp).

C. Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ra trong quá trình đất khí thiên nhiên sẽ sinh 
công trực tiếp để quay máy phát điện (chu trình đơn và hỗn hợp).

D. Là nhà máy nhiệt điện, trong đó năng lượng sinh ru trong quá trình đốt dầu thô sẽ sinh công 
trực tiếp để quay máy phát điện (chu trình đơn và hỗn hợp).

Câu 4: Nguyên lý của Công nghệ lưu trữ điện năng Ác quy ?

A. Biển đổi thể năng thành điện năng

B. Biển đổi nhiệt năng thành diện năng

C. Biến đổi hóa năng thành điện năng

D. Biến đổi động năng thành điện năng

Câu 5: Phát biểu nảo không đúng về hệ thống đo lường?

A. Công nghệ đo đếm thông minh là một công nghệ nằm ở phạm vi trung áp và là nền tăng trong 
thiết kế 

B. Công nghệ đo đếm thông minh là một cùng nghệ nằm ở phạm vi hạ áp và là nền tăng trong 
thiết kể bệ thông lưới điện thông minh.

C. Các thiết bị đo đếm thông minh cho phép khách hàng quan sát trực quan được lượng điện tiêu 
thụ, từ đó có những quyết định sử dung phù bợp như thay đổi khung giờ sử dụng điện từ giờ cao 
điểm xuống giờ thấp điểm, hoặc thiết lập thơi quen tiết kiệm điện đê giảm thiêu hóa đơn tiên 
điệu môi tháng.

D. Hệ thống đo lường gồm hệ thống đo đếm thông minh và hệ thống giúm sát/đo lưởng diện 
rộng.



Câu 6: Chọn trình tự đúng quy trình công nghệ nhà mày nhiệt điệu than ngưng hơi:

A. Than được vận chuyển về cảng/ga =- Than dược nghiền thành bột và phun vào lò hơi = Hơi 
nước làm quay tua bin, gấn với MPĐ phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngung tụ và 
bơm trở lại lò hơi ->Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt.

B. Than được vận chuyển về cùng/ga - Than được nghiễn thành bột và pbun vào lỏ hơi => Nước 
đưa vào lò hơi, sôi sinh bơi và hơi quá nhiệt -> Hơi nước làm quay lua bin, gắn với MPĐ phát ra 
điện - Hơi sau khi sinh công thì được ngựng tụ và bơm trở lại lò hơi.

C. Than được vận chuyển về cảng/ga => Nước đưa vào lỏ hơi, sôi sinh bơi và hơi quá nhiệt => 
Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện => Than được nghiền thành bột và phun 
vào lỏ hơi => Hơi sau khi sinh công thì được ngựng tụ và bơm trở lại lỏ hơi.

D. Than được vận chuyển về cảng/ga -> Nước đưa vảo lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt →> 
Hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện => Hơi sau khi sinh công thì được ngưng 
tụ và bơm trở lại lò hơi => Than được nghiền thành bột và phun vảo lò hơi.

Câu 7: Phát biểu nào đúng nhất về nguyên lý hoạt động của nhà máy điện hạt nhân nước sôi?

 A.Nhiên liệu Uranium sẽ hấp thụ nơ tron nhiệt và tạo ra phản ứng phân hạch dây truyền. Mỗi 
phần hạch sẽ tạo ra năng lượng nhiệt và nhiều hạt nhân khác nhỏ hơn. Nước sẽ hắp thụ năng 
lượng nhiệt này và trao đổi nhiệt với nước ở vòng thứ cấp. Nước ở vòng thứ cấp sẽ nhận nhiệt và 
chuyến thành hơi nước. Hơi nước được dẫn đến tuabin, làm quay tuabin, quay máy phát điện và 
tạo ra năng lượng diện.

B. Nhiên liệu Uranium sẽ hàp thụ nơ tron nhanh và tạo ra phản ứng phân hạch dây truyên. Mỗi 
phân hạch sẽ tạo ra năng lượng nhiệt và nhiều hạt nhân khác nhỏ hơn. Nước sẽ hắp thụ năng 
lượng nhiệt này và trao đổi nhiệt với nước ở vòng thứ cáp. Nước ở vòng thứ cấp sẽ nhận nhiệt và 
chuyển thành hơi nước. Hơi nước được dẫn đên tuabin, làm quay tuabin, quay máy phát điện và 
tạo ra năng lượng điện.

C. Nhiên liệu Uranium sẽ hấp thụ nơ tron nhiệt và tạo ra phản ứng phân hạch dây truyền. Mỗi 
phân hạch sẽ tạo ra năng lượng nhiệt và nhiều hạt nhân khác nhỏ hơn. Nước sẽ hắp thụ năng 
lượng nhiệt này và chuyên thành hơi nước. Hơi nước được dẫn đến tuabin, làm quay tuabin, quay 
máy phát điện và tạo ra năng lượng điện.

D. Nhiên liệu Uranium sẽ hấp thụ nơ tron nhanh và tạo ra phản ứng phân hạch dây truyền. Mỗi 
phần hạch sẽ tạo ra năng lượng nhiệt và nhiều hạt nhân khác nhỏ hơn. Nước sẽ hắp thụ năng 



lượng nhiệt nảy và chuyển thành hơi nước. Hơi nước được dẫn đến tunbin, làm quay tuabin, 
quay máy phát điện và tạo ra năng lượng điện.

Câu 8: Phát biểu nảo là không đúng vê phân biệt các loại năng lượng?

A. Các nguồn năng lượng không tái tạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như: xăng dầu, khí tự nhiên, than đá và hạt nhân.

B. Có 5 loại nguồn năng lượng tái tạo chính lả: thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối và than đá.

C. Nguồn năng lượng huy còn gọi là nguồn nhiên liệu có thể được chía làm hai nhóm là nhóm 
nguồn năng lượng tái tạo và nhóm nguồn năng lượng không thể túi tạo.

D. Nguồn năng lượng tải tạo là các nguồn có thế được bổ sung lại một cách để dàng sau khí sử 
dụng.

Câu 9: Phát biểu nào là không đúng liên quan đến các dạng năng lượng?

A. Nguồn năng lượng sinh khổi là các nguồn năng lượng sinh ra từ xác động vật, thực vật và các 
nguồn rác thải từ lâm nghiệp, nông nghiệp vì sinh họat của con người.

B. Năng lượng chuyển động là dạng năng lượng được sinh ra trong quá trình chuyển động của 
vật thể, vật thể chuyến động cảng nhanh thì cảng có ít năng lượng bơn.

C. Động năng là dạng năng lượng trong trạng thái chuyển động của các vật thể, phân tử, nguyên 
từ, điện tử hoặc của các sông.

D. Năng lượng hắp dẫn là dạng năng lượng được lưu trữ theo độ cao của vật thể, các đổi tượng 
được đặt ở vị trí cao hơn thì sẽ cảng có nhiều năng lượng hắp dẫn hơn.

Câu 10: Định nghĩa hệ thống năng lượng?

A. là tập hợp các công cụ bằng máy tính được sử dụng bởi cúc nhà khai thác cơ sở vật chất điện.

B. là một hệ thống được xác định rõ ràng trong đó các dòng năng lượng đi vào hệ thống để thực 
hiện các

C. là cũng cụ giúp doanh nghiệp tăng cưởng hiệu suất và năng suất bằng cách cải thiện quy trình 
làm việc và sử dụng tải nguyên hiệu quả hơn.

D. là một hệ thống được xác định rõ ràng trong đó các dòng năng lượng đi vào hệ thống để thực 
hiện các họat động nhất định.



Câu 11: Kỹ sư ngành mỗi trường của trường Đại học Điện lực ra trường có thể làm gi?

A. Tất cả các công việc trên.

B. Tư vẫn và lập các báo cáo về Bảo vệ mỗi trường như dánh giá tác động môi trưởng (ĐTM), 
đánh giá môi trường chiến lược (DMC)...; Xây dựng các quy trình Giám sát An toản-Sức khỏe-
Môi trưởng.

C. Quan trắc và phần tích các chỉ tiêu môi trưởng và năng lượng.

D. Thiết kế và vận hành bệ thống xử lý chất thái, hệ thống xử lý chất thải kết hợp sản xuất năng 
lượng.

Câu 12: Phát biểu nào là không đúng về một số loại năng lượng tái tạo và không tái tạo?

A. Nguồn năng lượng hay còn gọi là nguồn nhiên liệu có thể được chia làm hai nhóm là nhóm 
nguồn năng lượng tái tạo và nhóm nguồn năng lượng không thể tái tạo.

B. Có 5 loại nguồn năng lượng tái tạo chính là: thủy điện, nũng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối và than đá

C. Nguồn năng lượng tái tạo là các nguồn có thể được bổ sung lại một cách dể đảng sau khi sử 
dụng.

D. Các nguồn năng lượng không tải lạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như: xăng đầu, khí tự nhiên, than đá và hạt nhân.

Câu 13: Phát biểu nảo là không đúng về tiêu chí xây dựng chương trình phát triển nguồn điện?

A. Đánh giá kỳ về tiềm năng phát triển các loại hinh nguồn điện năng lượng tái tạo và năng 
lượng mới:

mặt trời áp mái, mặt trời quy mở lớn, điện gió trên bò, điện gió ngoài khơi, các nguồn điện sinh 
khổi, rác thải, địa nhiệt.

B. Đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Khai thác hợp lí 
than trong nước

C. Xem xét kỹ khả năng phát triển các nguồn điện linh hoạt để tích hợp các nguồn năng lượng tái 
tạo như giò, mặt trời vào bệ thống.



D. Nguồn diện từ năng lượng tải tạo như điện giú, thủy điện lớn, điện mặt trời, điện sinh khổi 
được khuyến khích phát triển tại các vùng có tiềm năng, thuận tiện nổi lưới.

Câu 14: Quá trình chuyển dịch năng hượng loàn cầu sẽ giúp:

A. Tạo ra một thể giới phát triển bền vững 

B. Tất cả phương án trên

C. Điều kiện môi trưởng dược nâng cao

D. Giảm tác động của biến đổi khí hậu

Câu 15: Phát biểu nào là không đúng về năng lượng tái tạo?

A. Các nguồn năng lượng không tái tạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như: xăng dầu, năng lượng mặt trời, than đá và hạt nhân.

B. Nguồn năng lượng hay còn gọi là nguồn nhiên liệu có thể được chia làm hai nhóm là nhóm 
nguồn năng lượng tái tạo và nhóm nguồn năng lượng không thể tái tạo.

C. Nguồn nắng lượng tái tạo là các nguồn có thể dược bổ sung lại một cách dễ dàng sau khi sử 
dụng

D. Nguồn năng lượng không thể tái tạo lả nguồn không thể bổ sung lại sau khi đã sử dụng chúng. 
Phần lớn các nguồn năng lượng dang tổn tại trên trái đất là nguồn năng hượng không tái tạo.

Câu 16: Đặc điểm của ngành năng lượng ở Việt Nam?

A. Tiêm năng phát triển nũng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, sinh khối rắt lớn; Thị 
trưởng tiêu thị năng lượng rộng khắp củ nước, có tác động ít tới các ngành kinh tế khác; Cơ sở 
vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tắng tương đổi phát triển và đồng bộ; Cần nguồn nhân lực lớn, có tay 
nghề cao.

B. Tiềm năng phát triến năng lượng tải tạo như điện mặt trời, điện gió, sinh khổi rắt lớn; Thị 
trường tiêu thị năng lượng rộng khắp củ nước, có tác động mạnh mẽ tới các ngành kinh tế khác; 
Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tắng tương đổi phát triển và đồng bộ; Cần nguồn nhân lực lớn, 
có tay nghề cao

C. Tiềm năng pbát triển năng lượng tái tạo như diện mặt trời, điện gió, sinh khỏi rất lớn; Thị 
trường tiêu thị than rộng khắp cả nước, có tác động mạnh mẽ tới các ngành kinh tế khác; Cơ sở 
vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng trơng đôi phát triên và đồng bộ: Cần nguôn nhân lực lớn, có tay 
nghề cao



D. Tiềm năng phát triển năng lượng lái tạo như điện mặt trời, diện gió, sinh khối không lớn; Thị 
trường tiêu thị năng lượng rộng khắp cả nước, có tác động mạnh mẽ tới các ngành kinh tế khác; 
Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tảng tương đôi phát triên và đồng bộ: Cn nguồn nhân lực lớn, 
có tay nghề cao.

Câu 17: Sự biến động của cúc biến kịch bản ở cấp sau tác dộng như thế nảo với sự biến thiên của 
các biến ở các cấp trước đó?

A. Không phụ thuộc.

B. Phụ thuộc.

C. Tiêu cực.

D. Hồ trợ.

Câu 18: Nếu tăng cường mở rộng hệ thống cửa số, tận dụng hiệu quả ánh súng tự nhiên, có thể 
giúp giảm mức tiêu thụ điện cho chiếu sáng bao nhiều % mỗi năm?

A. Từ 10 - 20%

B. Từ 30 - 40%

C. Từ 18 - 28%

D. Từ 5 - 8%

Câu 19: Miền Bắc nối với miền Trung qua hai mạch 500 kV nào?

A. Hà Tĩnh-Đà Năng và Vũng Ảng-Thanh Hoá

B. Hà Tỉnh-Đả Nẵng và Vũng Áng-Dốc Sỏi

C. Hà Tỉnh-Đá Nẵng và Vũng Ang-Nha Trang

D. Hà Tĩnh-Đà Nẵng và Vũng Áng-Quảng Tri

Câu 20: Kỹ sư ngành Cơ điện tử của trường Đại học Điện lực ra trường có thể mở rộng, học 
nâng cao để đảm nhiệm các công việc gì?

A. Cổ vấn, giảng viên hay nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ cơ 
điện tử.

B. Chuyên viên quản lý chuyên vận hành bảo trì các hệ thống điện tử công nghiệp, robot công 
nghiệp trong các dãy chuyên sản xuất tự động.

C. Tất cả các việc nêu trên.



D. Quản lý, giám sát kỹ thuật tại các doanh nghiệp.

Câu 21: Quả trình cháy của nhiên liệu trong nhà cấy nhiệt điện than nào sau đây là đúng:

A. sấy nóng - bắc hơi => sinh chất bắc -> bắt lừa => cháy chất bốc và cốc => tạo xỉ.

B. sấy nóng => sinh chất bốc => bốc hơi → bắt lửa => cháy chất bốc và cóc => tạo xỉ.

C. sấy nóng = bốc hơi => sinh chất bốc -> bắt lửa → tạo xi => chậy chất bốc và cốc.

D. sẩy nóng = bắc hơi = sinh chất bắc => cháy chất bốc và cốc bắt lửa => -> tạo xỉ.

Câu 22: Hậu quả của sự gia tăng nồng độ các khi nhà kinh?

A. làm giảm bức xạ hồng ngoại thoát từ mặt dất ra ngoài vũ tru, làm tăng nhiệt lượng tích lũy 
của Trái đất và dán đền sự ẩm lên của bệ thống khí hậu.

B. lảm giảm bức xạ hồng ngoại thoát từ mặt đất ru ngoải vũ try, làm giảm nhiệt lượng tích lũy 
của Trái đất vì dẫn đến sự ẩm lên của hệ thống khí hậu.

C. làm tăng bức xạ hồng ngoại thoát từ mặt đất ra ngoải vũ trụ, làm tăng nhiệt lượng tích lũy của 
Trái đất và dẫn đến sự ẩm lên của hệ thống khí hậu.

D. làm tăng bức xa hồng ngoại thoát tử mặt đất ra ngoài vũ trụ, lầm tăng nhiệt lượng tích lũy của 
Trái đất và dẫn đến sự ấm lên của hệ thống khi hậu.

Câu 23: Theo Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 về Đề án Thiết kế mô 
hình thị trưởng bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam, có bao nhiêu mô hình bán lẻ điện?

A.2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 24: Muốn cho pin Mặt trời phát điện phải có điều kiện gi?

A. Phải có một nguồn điện

B. Phải có một nam châm điện

C. Phải có ánh sáng chiếu vào nó

D. Phải rung nóng nó lên



Câu 25: Quả trình chuyển dịch năng lượng.

A. Chi diễn ra ở nhóm nước đang phát triền

B, Diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

C. Chi diễn ra ở nhóm nước không có hoặc có ít nguồn năng lượng hóa thạch.

D. Chi diễn ra ở nhóm nước phát triển

Câu 26: Theo Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 về Đề án Thiết kể mô 
hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam, có bao nhiêu phân khúc cho mô hình bản lẻ 
điện?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 27: Quá trình cháy của nhiên liệu là gi?

A. Là quá trình phản ứng bóa học giữa các nguyên tố hóa học của nhiên liệu với lưu huỳnh và 
sinh ra nhiệt.

B. Là quá trình phản ứng hóa học giữa các nguyên tố hóa học của nhiên liệu với oxi và sinh ra 
nhiệt.

C. Là quá trình phản ứng hóa học giữa các nguyên tố hóa học của nhiên liệu với nito và sinh ra 
nhiệt.

D. Là quá trình phần ứng hóa học giữa các nguyên tố hóa học của nhiên liệu với hydro và sinh ra 
nhiệt.



Câu 28: Đặc điểm của nhà máy nhiệt điện than trích hơi là:

A. Xây dựng gần bộ tiêu thụ nhiệt; cần vận chuyển nhiên liệu từ xa đến; hiệu xuất của nhả máy: 
(30 %- 40%); thời gian khởi động lâu, 3h đến 10h.

B. Xây dựng không gần hộ tiêu thụ nhiệt; cần vận chuyển nhiên liệu từ xa đến; hiệu xuất của nhà 
mấy: (60 %-70%); thời gian khởi động lâu, 3h đến 10h.

C. Xây dụng gần hộ tiêu thụ nhiệt; cần vận chuyển nhiên liệu từ xa đến; hiệu xuất của nhà máy: 
(60 %-70%); thời gian khởi động lầu, 3h đến 10h.

D. Xây dụng gần hộ tiêu thụ nhiệt; cần vận chuyển nhiên liệu từ xa đến; hiệu xuất của nhà máy: 
(60 %-70%); thời gian khỏi động 15' đến 30*.

Câu 29: Hệ thống sản xuất năng lượng nào gây ở nhiễm môi trường không khí lớn nhất?

A. Điện gió

B. Điện mặt trời

C. Nhiệt điện

D. Thủy điện

Câu 30: Công nghệ xử lý khỏi thải gồm những gi?

A. Khử khử bụi tĩnh điện, khí NO, và hơi H20;

B. Khử khử bụi tĩnh điện, khi NO, và khi SO2

C. Khử khử bụi tĩnh diện, khí NO, và khí CO2:

D. Khử khử bụi tĩnh điện, khí NO, và khí SO2



ĐỀ 5

Câu 1: Tác nhân gây biến đổi khí hậu từ con người?

A. Con người sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch gió, đầu, khí đốt..., qua đó đã phát thải 
vào khí quyền các khí gây hiệu ứng nhà kính.

B. Con người sử dụng các nguồn nhiên liệu than, dầu, khí đốt..., qua đó đã phát thải vào khí 
quyển các khí gây hiệu ứng nhà kính.

C. Con người sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch than, dầu, thủy điện..., qua đó đã phát 
thải vào khí quyển các khí gây hiệu ứng nhà kính.

DD. Con người sử dụng các nguồn năng lượng than, dầu, mặt trời..., qua đó đã phát thải vào khí 
quyền các khí gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 2: Phát biểu nào là đúng?

A. Nguồn năng lượng sơ cấp như than đá, xăng, dầu, khí hóa lỏng khi đốt sẽ tạo ra các chất gây ô 
nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chẳng hạn như CO2, CH4.

B. Nguồn năng lượng hạt nhân đang được sử dụng chủ yếu là Uranium. Khi sử dụng nguồn năng 
lượng hạt nhân sẽ không tạo ra các chất gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chẳng hạn 
như CO2, CH4.

C. Nguồn năng lượng hạt nhân đang được sử dụng chủ yếu là Uranium. Khi sử dụng nguồn năng 
lượng hạt nhân sẽ tạo ra các chất gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chẳng hạn như CO2, 
CH4.

D. Nguồn năng lượng thứ cấp như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối 
khi sử dụng sẽ không tạo ra các chất gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chẳng hạn như 
CO2, CH4.

Câu 3: Kỹ sư ngành Điện tử viễn thông của trường Đại học Điện lực ra trường có thể làm gì?

A. Phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo/học máy; phát triển vận hành thiết bị điện tử y tế.

B. Thiết kế vận hành, tối ưu mạng máy tính và mạng truyên thông;

C. Thiết kế, sản xuất thiết bị điện tử, vi mạch bán dẫn; Phát triển phần mềm; thiết kế lập trình các 
máy tính



D. Thiết kế, sản xuất thiết bị điện tử, vi mạch bán dẫn; phát triển phần mềm; thiết kế lập trình các 
máy tính nhúng; thiết kế vận hành, tối ưu mạng máy tính và mạng truyền thông; phân tích dữ 
liệu, trí tuệ nhân tạo/học máy; phát triển vận hành thiết bị điện tử y tế.

Câu 4: Cấp độ 1 của thị trường điện được phê duyệt theo Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 
08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ là?

A. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) Cấp 2

B. Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM)

C. Tập đoàn Điện lực Việt Nam độc quyền kinh doanh điện.

D. Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (VREM) cấp 3

Câu 5: Phát biêu nào là không đúng?

A. Nguồn năng lượng sơ câp là các nguồn nhiên liệu, năng lượng thu được trực tiêp từ tự nhiên 
đê sử dụng ngay hoặc biến đổi thành các dạng năng lượng khác.

B. Nguồn năng lượng cuối cùng là dạng nguồn năng lượng mà người tiêu dùng nhận được hoặc 
mua được trước khi chúng bị khai thác cạn kiệt.

C. Nguồn năng lượng thứ cấp là các nguồn năng lượng thu được sau quá trình sản xuất, chế biến, 
biến đổi từ nguồn năng lượng sơ câp

D. Nguồn năng lượng cuối cùng là dạng nguồn năng lượng mà người tiêu dùng nhận được hoặc 
mua được để sử dụng. Năng lượng cuối cùng phổ biến hiện nay là than đá, xăng, dầu, điện.

Câu 6: Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tại trường Đại học Điện lực có thể mở rộng công việc tại đâu?

A. Các nhà thầu cơ điện tòa nhà; Các công ty làm tủ, bảng điện; Quản lý điện cho các tòa nhà 
chung cư, văn phòng, khách sạn; Quản lý điện cho các nhà máy, khu công nghiệp; Các viện về 
năng lượng.

B. Các nhà thầu cơ điện tòa nhà; Các công ty làm tủ, bảng điện; Quản lý điện cho các tòa nhà 
chung cư, văn phòng, khách sạn; Quản lý điện cho các nhà máy, khu công nghiệp; Các viện, 
trung tâm nghiên cứu về năng lượng.

C. Các nhà thầu cơ điện tòa nhà; Quản lý điện cho các tòa nhà chung cư, văn phòng, khách sạn; 
Quản lý điện cho các nhà máy, khu công nghiệp; Các viện, trung tâm nghiên cứu vê năng lượng.

D. Các nhà thầu cơ điện tòa nhà; Các công ty làm tủ, bảng điện; Quản lý điện cho văn phòng, 
khách sạn;

Quản lý điện cho các nhà máy, khu công nghiệp; Các viện, trung tâm nghiên cứu về năng lượng.



Câu 7: Phát biểu nào là không đúng liên quan đến động năng, thế năng, và định luật bảo toàn 
năng lượng?

A. Năng lượng không tự nhiên được sinh ra, cũng không tự nhiên bị mất đi, mà năng lượng chỉ 
chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

B. Động năng là dạng năng lượng trong trạng thái được lưu trữ của các vật thể, phân tử, nguyên 
tử, điện tử hoặc của các sóng.

C. Thể năng là dạng năng lượng trong trạng thái được lưu trữ hoặc năng lượng có thê được sinh 
ra do sự

D. Năng lượng chuyển động là dạng năng lượng được sinh ra trong quá trình chuyển động của 
vật thể, vật thể chuyên động càng nhanh thì càng có ít năng lượng hơn.

Câu 8: Phát biêu nào là không đúng về tiêu chí xây dựng chương trình phát triển nguồn điện?

A. Xem xét kỹ khả năng phát triển các nguồn điện linh hoạt để tích hợp các nguôn năng lượng 
tái tạo như gió, mặt trời vào hệ thống.

B. Đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là các nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Khai thác hợp lí 
than trong nước

C. Nguồn điện từ năng lượng tái tạo như điện gió, thủy điện lớn, điện mặt trời, điện sinh khối 
được khuyến khích phát triển tại các vùng có tiềm năng, thuận tiện nối lưới.

D. Đánh giá kỹ về tiềm năng phát triển các loại hình nguồn điện năng lượng tái tạo và năng 
lượng mới:

mặt trời áp mái, mặt trời quy mô lớn, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, các nguồn điện sinh 
khối, rác thải, địa nhiệt.

Câu 9: Chất thải nào của các nhà máy điện mặt trời có thể tái chế được?

A. Khung nhôm

B. Cả 3 đáp án trên

C. Kim loại nặng

D. Thủy tinh



Câu 10: Cấp độ 3 của thị trường điện được phê duyệt theo Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 
08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ là?

A. Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM)

B. Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (VREM)

C. Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM)

D. Tập đoàn Điện lực Việt Nam độc quyền kinh doanh điện.

Câu 11: Phát biểu nào đúng nhất về ưu điểm của các nhà máy điện?

A. Nhà máy nhiệt điện than có thể vận hành công suất với độ ổn định cao và ít phát thải ra các 
chất gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.

B. Nhà máy điện gió có thể vận hành công suất với độ ổn định cao và ít phát thải ra các chất gây 
ô nhiễm môi trường, biên đôi khí hậu.

C. Nhà máy thủy điện có thể vận hành công suất với độ ổn định cao và ít phát thải ra các chất 
gây ô nhiễm môi trường, biến đối khí hậu.

D. Nhà máy điện mặt trời có thể vận hành công suất với độ ổn định cao và ít phát thải ra các chất 
gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu.

Câu 12: Các vấn đề về xử lý môi trường với nhà máy nhiệt điện than bao gồm:

A. Xử lý khói thải, xử lý than, xử lý nước thải, kiểm soát phát thải của toàn nhà máy.

B. Xử lý khói thải, xử lý tro xi, xử lý nước cấp, kiểm soát phát thải của toàn nhà máy.

C. Xử lý khói thải, xử lý tro xỉ, xử lý nước thải, kiểm soát chất thải rắn.

D. Xử lý khói thải, xử lý tro xỉ, xử lý nước thải, kiểm soát phát thải của toàn nhà máy.

Câu 13: Nhiệm vụ của bảng cân bằng năng lượng?

A. đánh giá sự biến động của tiến triển tương lai của một hệ thống năng lượng trong mối quan hệ 
với sự phát triển kinh tế - xã hội tổng thể và các lĩnh vực kinh tế riêng lẻ.

B. là công cụ cho phép ta mô tả và phân tích lượng hóa hệ thống điện từ sản xuất sơ cấp đến các 
quá trình biến đổi trung gian và tiêu thụ cuối cùng trong các ngành kinh tế.

C. dữ liệu của bảng cân bằng năng lượng chỉ để tham khảo đối với công tác dự báo nhu cầu năng 
lượng quốc gia và quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng.



D. là công cụ cho phép ta mô tả và phân tích lượng hóa hệ thông năng lượng từ sản xuất sơ câp 
đên các quá trình biến đổi trung gian và tiêu thụ cuối cùng trong các ngành kinh tế

Câu 14: Các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống lưới điện thông minh bao gồm?

A. Công nghệ điện gió và điện hạt nhân.

B. Hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt, nhà máy điện ảo, biến tần thông minh, lưới điện siêu 
nhỏ

C. Công nghệ dự báo, hệ thống đo lường và quản lý nhu cầu, đáp ứng phụ tải, nguồn phân tán và 
hệ thống tích trữ, quản trị dữ liệu.

D. Công nghệ điện mặt trời và điện gió.

Câu 15: Thứ tự công suất của các công nghệ lưu trữ điện năng?

A. Bánh đà quay > Ác quy > Thủy điện tích năng

B. Bánh đà quay > Thủy điện tích năng > Ặc quy

C. Thủy điện tích năng > Bánh đà quay > Ác quy

D. Ắc quy > Bánh đà quay > Thủy điện tích năng

Câu 16: Phát biểu nào là không đúng về một số dạng năng lượng?

A. Năng lượng hạt nhân là dạng năng lượng được lưu trữ trong các hạt nhân của nguyên tử, đây 
chính là năng lượng đê giữ các hạt nhân liên kết với nhau trong nguyên tử.

B. Năng lượng hóa học là dạng năng lượng được lưu trữ trong các mạng liên kết của các phân tử 
và nguyên tử

C. Năng lượng gió là động năng của không khí khi dòng không khí di chuyển từ nơi có áp suất 
cao hơn đến nơi có áp suất thấp hơn. Năng lượng gió có nguôn gôc gián tiêp từ năng lượng mặt 
trời.

D. Năng lượng hấp dẫn là dạng năng lượng được lưu trữ theo độ cao của vật thể, các đối tượng 
được đặt ở vị trí cao hơn thì sẽ có ít năng lượng hấp dẫn hơn.

Câu 17: Đơn vị nào không phải đơn vị đo năng lượng.

A.Cal

B. Btu

C. GW

D. Toe



Câu 18: Hành động nào sau đây làm lãng phí điện năng?

A. Cả ba hành động trên.

B. Tan học không tắt đèn, quạt trong phòng học.

C. Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh khi có nhu cầu.

D. Khi đi xem ti vi tắt đèn ở bàn học tập.

Câu 19: Cấu tạo cơ bản của nhà máy điện hạt nhân?

A. Các tòa tháp làm lạnh, tháp chưa nhiên liệu; Lò hơi, Hệ thồng nhiên liệu; Máy sinh hơi nước; 
Tua-bin chạy băng hơi nước; Máy phát điện.

B. Các tòa tháp làm lạnh, tháp chưa nhiên liệu; Lò phản ứng, Nhiên liệu tự nhiên; Máy sinh hơi 
nước; Tua-bin chạy bằng hơi nước; Máy phát điện.

C. Các tòa tháp làm lạnh, tháp chưa nhiên liệu; Lò phản ứng, Hệ thống nhiên liệu; Máy sinh hơi 
nước;Tua-bin chạy bắng hơi nước; Máy phát điện.

D. Các tòa tháp làm lạnh, tháp chưa nhiên liệu; Lò phản ứng, Hệ thống nhiên liệu; Máy ngưng 
hơi nước;

Tua-bin chạy bằng hơi nước; Máy phát điện.

Câu 20: Phát biểu nào đúng nhất về nguyên lý hoạt động của nhà máy điện gió?

A. Khi gió đập vào cánh quạt, động năng của gió sẽ chuyển thành động năng quay của rotor. 
Trục tốc độ thấp, hộp sô, và trục tôc độ cao sẽ chuyển cơ năng quay của rotor thành cơ năng 
quay của máy phát điện và sau đó chuyên thành điện năng.

B. Khi gió đập vào cánh quạt, thế năng của gió sẽ chuyển thành động năng quay của rotor. Trục 
tốc độ thấp, hộp số, và trục tốc độ cao sẽ chuyển cơ năng quay của rotor thành cơ năng quay của 
tuabin và sau đó chuyên thành điện năng.

C. Khi gió đập vào cánh quạt, thế năng của gió sẽ chuyển thành động năng quay của rotor. Trục 
tốc độ thấp, hộp số, và trục tốc độ cao sẽ chuyển cơ năng quay của rotor thành cơ năng quay của 
máy phát điện và sau đó chuyển thành điện năng.

D. Khi gió đập vào cánh quạt, động năng của gió sẽ chuyển thành động năng quay của rotor. 
Trục tốc độ thấp, hộp số, và trục tốc độ cao sẽ chuyển cơ năng quay của rotor thành cơ năng 
quay của tuabin và sau đó chuyển thành điện năng.



Câu 21: Nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C, nhiệt độ cài đặt cao nhất của điều hòa không khí nên là 
bao nhiêu sẽ tiết kiệm điện năng tiêu thụ?

A. 26 - 28 độ C

B. 25 - 27 độ C

C. 24 - 26 độ C

D. 27 - 29 độ C

Câu 22: Phát biểu nào là không đúng về một số loại năng lượng tái tạo và không tái tạo?

A. Nguồn năng lượng tái tạo là các nguồn có thể được bổ sung lại một cách dễ dàng sau khi sử 
dụng.

B. Các nguồn năng lượng không tái tạo hay còn được gọi là nguồn năng lượng truyền thống có 
thể kể đến như: xăng dâu, khí tự nhiên, than đá và hạt nhân.

C. Nguôn năng lượng hay còn gọi là nguồn nhiên liệu có thê được chia làm hai nhóm là nhóm 
nguôn năng lượng tái tạo và nhóm nguôn năng lượng không thế tái tạo

D. Có 5 loại nguồn năng lượng tái tạo chính là: thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối và than đá.

Câu 23: Sự biến động của các biến kịch bản ở cấp sau tác động như thế nào với sự biến thiên của 
các biến ở các cấp trước đó?

A. Không phụ thuộc. 

B. Hỗ trợ.

C. Tiêu cực.

D. Phụ thuộc.



Câu 24: Chọn trình tự đúng quy trình công nghệ nhà máy nhiệt điện than trích hơi:

A. Than được vận chuyển về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => 
Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => Một phần hơi nước làm quay tua bin, gắn 
với MPĐ phát ra điện =>Hơi sau khi sinh công thì được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi => Một 
phần hơi được cung cấp cho phụ tải

B. Than được vận chuyển về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => 
Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt = Một phân hơi nước làm quay tua bin, găn 
với MPĐ phát ra điện =>Một phân hơi được cung câp cho phụ tải nhiệt Hơi sau khi sinh công thì 
được ngưng tụ và bơm trở lại lò

C. Than được vận chuyển về cảng/ga => Than được nghiền thành bột và phun vào lò hơi => Một 
phần hơi nước làm quay tua bin, gắn với MPĐ phát ra điện = Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi 
và hơi quá nhiệt =Một phần hơi được cung cấp cho phụ tải nhiệt => Hơi sau khi sinh công thì 
được ngưng tụ và bơm trở lại lò

D. Than được vận chuyển về cảng/ga => Nước đưa vào lò hơi, sôi sinh hơi và hơi quá nhiệt => 
Than được nghiên thành bột và phun vào lò hơi => Một phần hơi nước làm quay tua bin, gắn với 
MPĐ phát ra điện =>Một phần hơi được cung cấp cho phụ tải nhiệt => Hơi sau khi sinh công thì 
được ngưng tụ và bơm trở lại lò hơi.

Câu 25: Thành phần cháy quan trọng trong nhiên liệu nhà máy nhiệt điện than là gì?

A. Lưu huỳnh là thành phần cháy quan trọng trong nhiên liệu ( chiếm tối đa 10%).

B. Carbon là thành phần cháy quan trọng trong nhiên liệu ( chiếm tối đa 10%).

C. Nito là thành phân cháy quan trọng trong nhiên liệu ( chiếm tối đa 10%).

D. Hydro là thành phần cháy quan trọng trong nhiên liệu ( chiếm tối đa 10%).

Câu 26: Hệ thống năng lượng điện của Việt Nam được phân thành những vùng nào?

A. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

C. Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.


